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HƯỚNG DẪN BÁO CÁO MẪU CV-4

 Báo cáo số liệu thông qua các cảng hàng không, sân bay

I. Yêu cầu:


- Số liệu báo cáo là tổng hợp tình hình hoạt động vận chuyển tại Cảng hàng không, sân bay diễn ra trong một tháng dương lịch.


- Mốc thời gian lấy số liệu: Từ ngày 01 đến ngày cuối tháng.


- Kỳ hạn nộp báo cáo: 10 giờ 00 ngày 05 tháng kế tiếp.

 II. Một số thuật ngữ dùng trong báo cáo:


1. Thường lệ quốc tế: Là các chuyến bay theo lịch quốc tế và được thể hiện trên lịch bay công bố hoặc được mở rộng rãi cho mọi người đặt chỗ, các chuyến bay tăng chuyến cho các chuyến thường lệ quá tải.

2. Không thường lệ quốc tế: Các chuyến bay thuê chuyến hoặc các chuyến bay đặc biệt khác ngoài các chuyến bay thường lệ.

3. Nội địa: Là các chuyến bay nội địa bao gồm cả thường lệ và không thường lệ.


4. Chuyến bay chở hàng: áp dụng cho các chuyến bay chuyên chở hàng hoá, thư tín, không chở khách.


5. Tổng vận chuyển thương mại: Số cộng dồn của quốc tế và nội địa.

6. Tổng các hoạt động bay khác: Bao gồm các hoạt động bay thương mại khác như với các loại bay chụp ảnh, khí tượng, khảo sát địa chất, trồng rừng, phục vụ dầu khí ...


7. Số lần cất, hạ cánh: Là tổng số lần tàu bay cất, hạ cánh trong tháng báo cáo. Số lần máy bay cất cánh và số lần máy bay hạ cánh được tính riêng rẽ. Ví dụ: một lần tàu bay cất hạ cánh được tính làm 2 lần hoạt động. 


8. Hành khách:


+ Hành khách đi: là khách (bao gồm khách có thu và khách không có thu) có hành trình bắt đầu từ sân bay báo cáo hoặc là khách xuống từ một chuyến bay và tiếp tục hành trình trên một chuyến bay khác ngoại trừ khách quá cảnh trực tiếp. 


+ Hành khách đến: là khách (bao gồm khách có thu và khách không có thu) có hành trình kết thúc tại sân bay báo cáo hoặc là khách xuống và tiếp tục hành trình trên một chuyến bay khác ngoại trừ khách quá cảnh trực tiếp.


+ Tổng: Tổng cộng hành khách đi và hành khách đến.


+ Khách quá cảnh trực tiếp: Là hành khách tiếp tục hành trình trên chuyến bay có chung số hiệu với chuyến bay họ đã đến cảng hàng không báo cáo. Khách quá cảnh trực tiếp chỉ tính một lần; các khách quá cảnh khác được tính làm hai lần, một lần đi và một lần đến.

9. Hàng hoá và bưu kiện:


+ Bao gồm cả hàng phát chuyển nhanh và túi thư ngoại giao, không tính hành lý.


+ Hàng hoá đi và đến: cách tính tương tự như đối với hành khách đi và đến.


+ Hàng hoá quá cảnh trực tiếp: cách tính tương tự như đối với hành khách quá cảnh trực tiếp.

